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Trung BìnhKhá5.987.407.405.93Quảng Bình05/08/1987BáuĐoàn Trọng1123107311

GiỏiTốt7.678.208.207.65Quảng Nam09/12/1987HoaPhạm Thị Phương1123107442

KháTốt6.495.505.506.52Quảng Nam30/04/1987ÂuNguyễn Thị1223107323

KháTốt6.476.706.706.46Quảng Nam01/05/1988ĐôngDương Thị1223107334

Trung BìnhTốt6.146.106.106.15Quảng Bình05/10/1985ĐồngNguyễn Thành1223107345

Xuất SắcXuất Sắc8.438.808.808.42Huế22/09/1987AnhVũ Thị Kim1223107356

KháTốt7.067.107.107.06Quảng Nam30/09/1987AnhNguyễn Thị Trâm1223107367

KháTốt7.248.508.507.19Quảng Nam23/08/1988AnhHồ Đắc Quỳnh1223107378

Xuất SắcXuất Sắc8.358.408.408.35Quảng Nam03/09/1988AnhTrần Thị Kim1223107389

KháTốt6.897.107.106.88Đắc Lắc07/07/1987AnhNguyễn Năng12231074010

GiỏiTốt7.508.708.707.45Quảng Ngãi09/04/1987BảoNguyễn12231074211

KháTốt6.496.506.506.48Quảng Nam10/02/1987BắcCao Thị Trường12231074312

Xuất SắcXuất Sắc8.228.208.208.22Tp Đà Nẵng04/05/1988ChâuPhạm Thị Minh12231074513

GiỏiTốt7.417.907.907.39Quảng Ngãi23/11/1987ChiTrịnh Thị Lệ12231074614

GiỏiTốt8.018.508.507.99Quảng Bình02/06/1987DươngTrần Thị12231075015

KháXuất Sắc7.276.806.807.29Tp Đà Nẵng28/09/1986DanhNguyễn Thành12231075216

KháTốt6.756.506.506.76Quảng Trị01/10/1987DiễmVõ Nữ Phước12231075317

KháTốt6.947.307.306.93Đắc Lắc12/08/1988DiễmTrương Thị Thuý12231075418

KháXuất Sắc7.007.607.606.98Quảng Bình20/10/1987DungHoàng Thị Thuỳ12231075719

GiỏiTốt7.478.808.807.42Nghệ An20/02/1988DungTrần Thuỳ12231075820

KháXuất Sắc7.748.508.507.72Đà Nẵng13/07/1987DungTrần Thị Phương12231075921

GiỏiTốt7.807.807.807.80Nghệ An16/12/1986DungLê Thị12231076022

GiỏiTốt8.068.008.008.06Quảng Bình14/11/1988DuyênTrần Nữ Hồng12231076123

KháXuất Sắc7.168.108.107.13Quảng Bình03/01/1987DuyênNguyễn Thị Hải12231076224

KháTốt7.398.208.207.36Quảng Bình09/11/1988DuyênVõ Thị Ngọc12231076425

GiỏiTốt7.928.308.307.91Tp Đà Nẵng27/11/1987GiangĐỗ Thị Cẩm12231076526

KháTốt6.977.407.406.95Quảng Bình01/06/1987GiangHoàng Thị Hằng12231076627

GiỏiTốt7.457.407.407.45Quảng Bình08/08/1988GiangTrần Khánh12231076728

KháXuất Sắc7.187.307.307.18Quảng Bình01/09/1986GiangNguyễn Thị Thuỳ12231076929

KháTốt6.547.507.506.50Quảng Bình29/11/1988GiangMai Thị Hương12231077130

KháTốt7.288.108.107.25Quảng Trị21/04/1987HằngTrần Thị Thuý12231077231

KháTốt7.077.807.807.04Gia Lai10/09/1987HằngLê Thị Thu12231077432

GiỏiTốt7.718.408.407.68Đắc Lắc10/04/1988HânTrần Phạm Ngọc12231077633

KháTốt7.307.207.207.30Quảng Bình01/09/1987HươngNguyễn Thị Hoài12231077734

KháTốt7.178.508.507.12Quảng Bình01/05/1987HươngCao Trần Khánh12231077835

KháXuất Sắc7.377.807.807.35Quảng Trị28/05/1987HươngBùi Thị Thu12231078036

KháTốt7.095.805.807.14Quảng Bình08/04/1988HươngĐinh Thị Mai12231078237

GiỏiXuất Sắc7.527.407.407.52Quảng Nam17/05/1988HàLê Thị Ngọc12231078338

KháTốt6.547.607.606.50Quảng Nam20/08/1987HàNguyễn Thị Ngọc12231078439

GiỏiTốt7.978.508.507.95Quảng Trị22/11/1987HàNguyễn Thị12231078540

GiỏiTốt7.937.607.607.94Quảng Nam29/09/1987HàNguyễn Thị Ngân12231078641

KháXuất Sắc7.208.408.407.15Quảng Nam12/07/1988HạnhLê Thị Hồng12231078842

GiỏiTốt7.468.108.107.43Quảng Nam02/12/1987HạnhĐinh Thị Mỹ12231078943

GiỏiXuất Sắc7.907.807.807.91Đắc Lắc01/07/1988HạnhTrần Thị Mỹ12231079044
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KháTốt7.217.407.407.21Quảng Nam26/08/1987HùngTrịnh Huy12231079245

KháTốt6.727.407.406.69Đắc Lắc12/03/1988HiềnPhạm Thị12231079346

Trung BìnhTốt6.157.507.506.10Quảng Nam20/01/1987HiềnPhan Thị Vũ12231079447

KháTốt6.687.007.006.67Nam Định15/07/1987HiềnBùi Thị Thu12231079548

GiỏiTốt7.397.607.607.38Quảng Bình04/12/1988HoàChâu Thị Khánh12231079649

KháTốt7.058.008.007.02Quảng Ngãi01/01/1986HoàLê Thị12231079750

KháTốt7.097.807.807.07Quảng Bình07/04/1987HoàiVõ Thị12231079851

Trung BìnhTốt6.245.605.606.26Quảng Bình06/01/1986HoàngPhan Vĩnh12231079952

KháTốt7.418.908.907.36Bình Định09/01/1987HoàngLương Minh12231080053

Trung BìnhTốt6.266.506.506.25Quảng Ngãi30/11/1988HoàngLê Thanh12231080154

KháTốt7.377.807.807.36Quảng Bình20/01/1987HoaTrần Thị12231080255

GiỏiTốt7.707.607.607.70Quảng Bình13/10/1987HuệTrần Thị12231080356

GiỏiTốt7.787.907.907.78Quảng Trị20/10/1987HuếNgô Thị Hồng12231080457

KháTốt7.176.706.707.19Quảng Bình20/11/1988HuyềnTrần Thị Thu12231080658

Xuất SắcXuất Sắc8.358.108.108.36Thừa Thiên-huế17/10/1988HuyềnVõ Thị Thanh12231080759

KháTốt7.027.807.806.99Hà Tĩnh02/01/1988HuyềnKiều Thị Thanh12231080860

Xuất SắcXuất Sắc8.388.308.308.38Quảng Trị21/08/1988HuyềnPhan Thị Minh12231080961

GiỏiXuất Sắc8.229.009.008.19Sơn La19/05/1988HuyềnĐặng Phương12231081062

KháTốt6.927.307.306.91Đắc Lắc28/10/1988LaHoàng Bích12231081163

GiỏiXuất Sắc7.646.306.307.69Quảng Bình22/11/1986LanNguyễn Thị12231081264

GiỏiXuất Sắc7.758.008.007.74Quảng Nam15/07/1988LinhNguyễn Trí12231081665

Xuất SắcTốt8.188.608.608.17Quảng Bình10/05/1988LinhPhạm Ngọc12231081766

Xuất SắcXuất Sắc8.378.708.708.35Quảng Bình01/10/1988LinhTrần Thị Mỹ12231081967

GiỏiTốt7.668.308.307.64Quảng Bình04/11/1987LinhNguyễn Thị Mai12231082068

KháXuất Sắc7.168.008.007.13Quảng Ngãi09/10/1982LinhNguyễn Hoàng12231082169

Xuất SắcXuất Sắc8.328.008.008.33Hải Dương12/11/1987LoanĐỗ Thị Thu12231082270

GiỏiTốt7.747.307.307.75Quảng Bình30/09/1988LoanTrần Thị Thanh12231082371

KháTốt6.567.107.106.54Thừa Thiên-huế12/07/1986MinhNguyễn Hữu12231082872

GiỏiXuất Sắc7.897.607.607.90Quảng Bình15/11/1987MinhTrịnh Phượng12231083073

KháTốt6.827.907.906.78Thừa Thiên-huế28/08/1987MinhTrần Thị Ngọc12231083274

GiỏiTốt7.547.907.907.52Quảng Bình20/11/1987MyHoàng Thị Hà12231083375

Trung BìnhTốt6.026.706.706.00Quảng Bình10/02/1987NamNguyễn Đức12231083476

KháTốt7.177.507.507.15Đaklak20/06/1987NgânNguyễn Trần Bích12231083577

GiỏiTốt7.547.607.607.54Nghệ An18/01/1987NgânPhan Thị12231083778

KháXuất Sắc7.267.907.907.24Quảng Nam30/01/1987NgaVăn Thị Ánh12231083979

GiỏiTốt7.758.108.107.74Quảng Bình11/07/1987NgaHoàng Thị Thuỳ12231084180

KháTốt6.907.307.306.88Đắc Lắc11/10/1988NgọcNguyễn Thị Bích12231084281

GiỏiXuất Sắc7.769.309.307.70Quảng Trị20/08/1988NgọcĐỗ Uyên Thiên12231084382

KháTốt7.056.006.007.09Quảng Nam20/09/1988NgọcVõ Thị Thuỳ12231084583

GiỏiTốt7.978.408.407.95Quảng Nam23/11/1988NgọtHuỳnh Thị12231084684

Xuất SắcXuất Sắc8.218.108.108.21Quảng Bình18/04/1988NguyệtLê Thị Minh12231084885

GiỏiTốt7.526.406.407.56Quảng Trị31/03/1988NhânPhạm Thị Thành12231085186

GiỏiTốt7.968.008.007.96Quảng Bình23/08/1987NhànLê Thị Kim12231085287

KháTốt7.247.407.407.23Quảng Bình12/09/1988NhiTrần Thị Thanh12231085388
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GiỏiTốt7.668.108.107.65Quảng Bình03/10/1988NhungLê Thị Hồng12231085489

GiỏiTốt7.437.507.507.43Quảng Bình16/06/1986NhungLê Thị12231085590

KháTốt6.877.407.406.85Quảng Bình27/10/1988PhươngTrần Thị Lan12231085891

KháTốt7.296.506.507.32Quảng Bình07/05/1987PhươngNguyễn Thị Thanh12231085992

KháTốt6.357.207.206.32Quảng Bình10/03/1988PhiTrần Văn12231086293

KháTốt6.717.807.806.67Quảng Ngãi10/12/1987PhướcHuỳnh Tấn12231086394

KháXuất Sắc6.967.607.606.94Tp Đà Nẵng01/05/1987PhongNguyễn Văn12231086695

KháTốt6.446.206.206.45Huế05/10/1987PhụngNguyễn Thị Như12231086796

GiỏiXuất Sắc7.687.807.807.67Gia Lai24/07/1988QuỳnhNgô Thị Ngọc12231086897

KháTốt7.458.008.007.43Quảng Bình08/01/1988QuyênNguyễn Thị Thanh12231086998

GiỏiXuất Sắc7.998.308.307.98Nam Định25/09/1988SơnNguyễn Hồng12231087199

GiỏiXuất Sắc8.028.308.308.01Quảng Bình25/06/1987SenNguyễn Thi Hương122310873100

KháTốt7.248.008.007.21Quảng Trị05/02/1987SenNguyễn Thị122310874101

KháTốt6.948.008.006.90Đắc Lắc20/02/1987SenPhạm Thị122310875102

GiỏiTốt7.906.506.507.95Quảng Bình09/05/1988ThơNguyễn Thị Ý122310880103

KháTốt6.697.907.906.65Quảng Ngãi20/02/1985ThànhNguyễn Thị122310881104

KháTốt6.857.907.906.81Quảng Nam15/03/1988ThảoNguyễn Hà122310883105

KháTốt6.756.706.706.75Quảng Trị10/10/1987ThảoLê Thị Mỹ122310884106

GiỏiTốt7.847.607.607.85Quảng Nam06/12/1988ThảoPhạm Thị Thanh122310885107

Trung BìnhTốt6.326.106.106.32Thanh Hóa25/06/1988ThảoHà Thị Thu122310886108

KháTốt7.328.508.507.28Quảng Bình17/01/1988ThảoNguyễn Thị Thanh122310887109

KháTốt6.917.707.706.88Quảng Trị08/08/1987ThảoPhùng Thị Thanh122310888110

GiỏiTốt7.468.008.007.44Đắc Lắc09/01/1988ThắmLô Thanh122310890111

GiỏiTốt8.067.707.708.07Quảng Bình27/02/1987ThủyNguyễn Trịnh122310896112

KháTốt6.487.807.806.43Thanh Hóa22/02/1987ThúyNguyễn Thị122310897113

GiỏiXuất Sắc8.037.807.808.04Quảng Bình23/11/1988ThuậnTrần Thị122310899114

KháTốt7.317.807.807.30Gia Lai24/07/1987ThuỳVõ Thị Tú122310900115

KháTốt7.117.307.307.10Kontum12/11/1988ThuỳNguyễn Thị122310902116

Xuất SắcXuất Sắc8.238.208.208.23Quảng Bình20/01/1988ThuỷPhan Thị122310903117

GiỏiXuất Sắc7.898.208.207.88Nghệ An14/08/1988ThuỷTrần Thị Thu122310904118

Xuất SắcXuất Sắc8.249.509.508.19Gia Lai19/05/1988ThuýNguyễn Hoàng Phương122310905119

KháTốt7.117.307.307.10Gia Lai20/09/1988ThuýTrần Thị Thanh122310906120

GiỏiXuất Sắc8.028.508.508.00Quảng Bình26/07/1987ThuyềnĐặng Thị122310907121

KháTốt7.277.907.907.24Quảng Bình20/06/1988TùngNguyễn Thanh122310909122

KháTốt6.917.007.006.90Quảng Nam30/06/1987TiệpNguyễn Thị122310910123

KháTốt6.356.106.106.36Quảng Bình03/03/1987TúLê Thanh122310912124

GiỏiXuất Sắc7.807.307.307.82Quảng Nam09/10/1988TrâmLê Thị Huyền122310913125

KháXuất Sắc7.357.307.307.35Quảng Bình05/04/1987TrangNguyễn Thị Huyền122310914126

GiỏiTốt7.768.808.807.72Tp Đà Nẵng01/09/1988TrangNgô Thị Thu122310915127

KháTốt7.138.308.307.08Quảng Bình20/03/1987TrangPhan Thị Thu122310916128

KháTốt7.257.407.407.25Đắc Lắc08/10/1988TrangLê Thị Thu122310920129

KháXuất Sắc7.406.606.607.43Quảng Ngãi02/03/1988TrưởngVõ Quốc122310921130

KháTốt7.368.008.007.34Quảng Nam12/09/1988TrựcNguyễn Hữu Quan122310922131

GiỏiXuất Sắc7.709.309.307.64Huế12/05/1988TuấnLê Anh122310923132
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GiỏiXuất Sắc7.648.408.407.61Quảng Bình20/07/1988TuyênPhạm Trung122310924133

Xuất SắcXuất Sắc8.289.609.608.23Quảng Bình09/05/1987VânDương Thuỳ122310926134

GiỏiXuất Sắc7.798.508.507.76Quảng Nam12/01/1988VânTrần Thị Thùy122310927135

GiỏiXuất Sắc7.887.907.907.88Gia Lai17/11/1986VânĐặng Thị Hồng122310928136

GiỏiXuất Sắc7.506.606.607.53Quảng Nam04/02/1987VânPhạm Thị Cẩm122310929137

KháTốt6.856.506.506.87Quảng Bình26/11/1986YếnLê Thị122310933138

Xuất SắcXuất Sắc8.509.509.508.46Tp Đà Nẵng04/12/1987HàTrần Thị Thu122310935139

GiỏiTốt7.479.109.107.41Tp Đà Nẵng04/01/1988HuyềnNguyễn Thị Thu122310938140

KháTốt6.898.408.406.83Quảng Ngãi09/01/1987TrầmTrần Thanh122310939141

KháTốt7.157.507.507.13Thanh Hóa03/07/1988LiênHoàng Thị122310942142

GiỏiTốt7.749.409.407.67Hà Tĩnh26/10/1985OanhNguyễn Thị Kim122310943143

KháTốt7.607.707.707.60Đà Nẵng12/11/1987HiềnHồ Ngô Thu112310739144

KháTốt6.667.507.506.63Thanh Hóa12/07/1988AnhNguyễn Thị Lê122310741145

KháTốt7.259.009.007.18Quảng Bình17/04/1985HàNguyễn Thị Ngọc122310787146

Trung BìnhTốt6.166.606.606.14Nghệ An14/03/1988LợiVăn Tất122310815147

KháTốt6.747.407.406.72Quảng Nam19/07/1987YếnTrần Thị122310934148

Xuất SắcXuất Sắc8.267.407.408.29Đắc Lắc10/02/1988MaiHuỳnh Thị Phương122310944149

CT. HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTNTRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2010
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